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	TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỔ LỚP 5
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	
	An Linh, ngày 12 tháng 10 năm 2021


KẾ HOẠCH 

V/v dạy học các môn học, hoạt động giáo dục 
Tổ lớp 5 năm học 2021 – 2022

        I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
  Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 táng 0 năm 2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

 
Căn cứ Công văn 2345/BGDĐT- GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;

 Căn cứ Công văn số 1094/SGDĐT-TH ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Dương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;
Thực hiện Công văn số 190/PGDĐT-TH ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;

         Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-THAL ngày 11 tháng 10 năm 2021 của trường Tiểu học An Linh về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022;
          Căn cứ Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và tình hình thực tế của tổ lớp 5 trong năm học 2021 - 2022.
 Tổ lớp 5 xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 như sau:

       II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
        1. Đội ngũ giáo viên

Số lượng giáo viên: 3 giáo viên. Trong đó: 3 giáo viên đứng lớp.
         Trình độ chuyên môn:  3/3 GV có trình độ Đại học.
 3/3 GV đã được bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông và hoàn thành tập huấn sử dụng sách giáo khoa.
2. Đặc điểm đối tượng học sinh

	Số lớp
	Lớp
	TS

HS
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ DT


	K/tật
	Nữ

KT
	HS có hoàn cảnh khó khăn
	Nữ

	3
	5.1
	27
	13
	3
	2
	0
	0
	4
	2

	
	5.2
	28
	15
	
	0
	1
	0
	4
	1

	
	5.3
	27
	14
	
	0
	1
	0
	5
	2

	Tổng
	82
	42
	3
	2
	2
	0
	13
	5


3. Nguồn học liệu

   Sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục bộ sách lớp 5 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

   Các tài liệu tham khảo đã được kiểm định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản Đại học sư phạm được lưu trữ tại thư viện nhà trường.

  Nguồn tư liệu từ các trang web của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

  Và các nguồn ngữ liệu được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

4. Thiết bị dạy học

  Trang thiết bị dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp cho lớp 5 thời gian đã lâu. Hiện nay các thiết bị này đã bị hư hỏng, hao hụt nhiều.

Có 3/3 lớp có trang bị máy chiếu cho giáo viên sử dụng. GV thường xuyên tự làm các đồ dùng dạy học. Hàng năm, giáo viên thực hiện tốt việc sử dụng các đồ dung dạy học có sẵn và các đồ dung dạy học tự làm.

  Hàng năm, nhà trường có trang bị, bổ sung, thay thế các thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học trong nhà trường.

      5. Các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn …

  GV được tập huấn đầy đủ về dạy học các nội dung giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn …

  Nhà trường trang bị đầy đủ các tài liệu phục vụ dạy học các nội dung giáo dục địa phương.

  Chủ đề hoạt động giáo dục tập thể được xây dựng, thống nhất trong nhà trường theo kế hoạch giáo dục hàng năm.

  Các nội dung thực hiện tích hợp liên môn được tổ chuyên môn bàn bạc, thống nhất thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn định kì. 

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1. MÔN TIẾNG VIỆT

Tổng số tiết: 223 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần, Học kì II: 17 tuần)

Số tiết: 7 tiết / tuần; Thời lượng: 35 phút/tiết

	Tuần
	Chương trình sách giáo khoa
	
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Phân môn
	Tên bài học
	Tiết PPCT
	Thời lượng
	Nội dung điều chỉnh theo CV 190
	

	1
	Việt Nam - Tổ quốc em
	Tập đọc
	Thư gửi các học sinh.
	1
	1 tiết
	 HS tự học thuộc lòng ở nhà.
	

	
	
	TĐ
	Quang cảnh làng mạc ngày mùa
	2
	1 tiết
	Giảm câu hỏi 2
	

	
	
	Chính tả
	Nghe-viết: Việt Nam thân yêu.
	1
	1 tiết

	 làm bài tập chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.
	

	
	
	Chính tả
	Nghe-viết: Lương Ngọc Quyến.
	2
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Lý Tự Trọng
	1
	1 tiết
	Chủ điểm «Việt Nam – Tổ quốc em» (tuần 1, 2, 3), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	2
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện  được chứng kiến hoặc tham gia
	3
	
	
	

	2
	Việt Nam - Tổ quốc em
	TĐ
	Sắc màu em yêu
	4
	1 tiết
	 HS tự học thuộc lòng ở nhà 
	

	
	
	CT
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 1

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 1

	3
	Việt Nam - Tổ quốc em
	Chính tả
	Chính tả: Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh
	3
	1 tiết
	GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	Chính tả: Nghe - viết: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ
	4
	
	
	

	
	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ Nhân dân
	5
	1 tiết
	Giảm bài tập 2
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 1

	4
	Cánh chim hòa bình
	TĐ
	Bài ca về trái đất
	8
	1 tiết
	HS tự học thuộc lòng ở nhà
	

	
	
	Chính tả
	Chính tả
	
	
	
	Đã ghép tuần 3

	
	
	KC
	Kể chuyện:Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai
	4
	1 tiết
	Chủ điểm «Cánh chim hòa bình» (tuần 4, 5, 6), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện
	

	
	
	KC
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	5
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện  được chứng kiến hoặc tham gia
	6
	
	
	

	5
	Cánh chim hòa bình
	TĐ
	Tập đọc: Ê-mi-li, con…
	10
	1 tiết
	HS tự học thuộc lòng ở nhà
	

	
	
	Chính tả
	Nghe - viết: Một chuyên gia máy xúc
	5
	1 tiết
	GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	Nhớ - viết: Ê-mi-li, con…
	6
	
	
	

	6
	Cánh chim hòa bình
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 4

	
	
	TĐ
	Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
	11
	1 tiết
	Giảm câu hỏi 3.
	

	
	
	Chính tả
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 5

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 4

	
	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ Hữu nghị- Hợp tác
	11
	1 tiết
	Giảm bài tập 4
	

	7
	Con người với thiên nhiên
	TĐ
	Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
	14
	1 tiết
	HS tự học thuộc lòng ở nhà
	

	
	
	Chính tả
	Nghe - viết: Dòng kinh quê hương
	7
	1 tiết
	GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	Nghe - viết: Kì diệu rừng xanh
	8
	
	
	

	
	
	KC
	Cây cỏ nước Nam
	7
	1 tiết
	Chủ điểm «Con người với thiên nhiên» (tuần 7, 8, 9), GV dạy bài  :Cây cỏ nước Nam
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	8
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	9
	
	
	

	8
	Con người với thiên nhiên
	TĐ
	Trước cổng trời
	16
	1 tiết
	HS tự học thuộc lòng ở nhà
	

	
	
	Chính tả
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 7

	
	
	LTVC
	Luyện tập về từ nhiều nghĩa
	16
	1 tiết
	Giảm bài tập 2
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 7

	9
	Con người với thiên nhiên
	TLV
	Luyện tập thuyết trình tranh luận
	17
	1 tiết
	Giảm bài tập 3
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 7

	10
	Con người với thiên nhiên
	Chính tả
	Nghe – viết: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng
	10
	1 tiết
	HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	

	
	
	Ôn tập
	Ôn tiết 6
	19
	1 tiết
	Giảm bài tập 3
	

	11
	Giữ lấy màu xanh
	Chính tả
	Nghe - viết: Luật bảo vệ môi trường
	11
	1 tiết
	GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	Nghe - viết: Mùa thảo quả
	12
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Người đi săn và con nai
	12
	1 tiết
	Chủ điểm «Giữ lấy màu xanh» (tuần 11, 12, 13), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	13
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	14
	
	
	

	
	
	TLV
	Luyện tập làm đơn
	22
	1 tiết
	GV chọn nội dung viết đơn phù hợp với địa phương.
	

	12
	Giữ lấy màu xanh
	TĐ
	Hành trình của bầy ong
	24
	1 tiết
	HS tự học thuộc lòng ở nhà
	Đã ghép tuần 11

	
	
	Chính tả
	
	
	
	
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 11

	13
	Giữ lấy màu xanh
	LTVC
	Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường
	25
	1 tiết
	Giảm bài tập 2
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 11

	14
	Vì hạnh phúc con người
	Chính tả
	Nghe - viết: Chuỗi ngọc lam
	14
	1 tiết
	GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	Nghe - viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
	15
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé
	15
	1 tiết
	Chủ điểm «Vì hạnh phúc con người» (tuần 14, 15, 16, 17), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	16
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	17
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	18
	
	
	

	15
	Vì hạnh phúc con người
	TĐ
	Về ngôi nhà đang xây
	30
	1 tiết
	HS tự học thuộc lòng ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 14

	
	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
	29
	1 tiết
	Giảm bài tập 3
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 14

	16
	Vì hạnh phúc con người
	Chính tả
	Nghe - viết: Về ngôi nhà đang xây
	16
	1 tiết
	GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	Nghe - viết: Người mẹ của 51 đứa con
	17
	
	
	

	
	
	TLV
	Làm biên bản một vụ việc
	
	
	Không dạy bài này
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 14

	17
	Vì hạnh phúc con người
	TĐ
	Ca dao về lao động, sản xuất
	34
	1 tiết
	HS tự học thuộc lòng ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 16

	
	
	TLV
	Ôn tập về viết đơn
	34
	1 tiết
	Gv chọn nội dung viết đơn phù hợp với địa phương.
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 14

	19
	Người công dân
	Chính tả
	Nghe - viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực
	19
	1 tiết
	GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	Nghe - viết: Cánh cam lạc mẹ
	20
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Chiếc đồng hồ
	19
	1 tiết
	Chủ điểm «Người công dân» (tuần 19, 20, 21), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	20
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	21
	
	
	

	20
	Người công dân
	Chính tả
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 19

	
	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ Công dân (tuần 20)
	37
	1 tiết
	- Ghép thành chủ đề (dạy trong 1 tiết).

- Giảm bài tập 2 và 4 (tr.18), bài tập 1 (tr.28).
	

	
	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ Công dân (tuần 21)
	38
	
	
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 19

	21
	Người công dân
	Chính tả
	Nghe - viết: Trí dũng song toàn
	21
	1 tiết
	GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	Nghe - viết: Hà Nội
	22
	
	
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 19

	22
	Vì cuộc sống thanh bình
	TĐ
	Cao Bằng
	44
	1 tiết
	HS tự học thuộc lòng ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 21

	
	
	KC
	Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng
	22
	1 tiết
	Chủ điểm «Vì cuộc sống thanh bình» (tuần 22, 23, 24), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	23
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	24
	
	
	

	23
	Vì cuộc sống thanh bình
	Chính tả
	Nhớ - viết: Cao Bằng
	23
	1 tiết
	GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà
	

	
	
	Chính tả
	Nghe - viết: Núi non hùng vĩ
	24
	
	
	

	
	
	Tập đọc
	Chú đi tuần
	46
	1 tiết
	HS tự học thuộc lòng ở nhà.
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 22

	24
	Vì cuộc sống thanh bình
	Chính tả
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 23

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 22

	25
	Nhớ nguồn
	Chính tả
	Nghe - viết: Ai là thủy tổ loài người?
	25
	1 tiết
	GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	Nghe - viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động
	26
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Vì muôn dân
	25
	1 tiết
	Chủ điểm «Nhớ nguồn» (tuần 25, 26, 27), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	26
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	27
	
	
	

	
	
	Tập đọc
	Cửa sông
	50
	1 tiết
	HS tự học thuộc lòng ở nhà.
	

	
	
	TLV
	Tập viết đoạn đối thoại
	
	
	Không dạy bài này
	

	26
	Nhớ nguồn
	Chính tả
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 25

	
	
	TLV
	Tập viết đoạn đối thoại
	
	
	Không dạy bài này
	

	
	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ Truyền thống (tuần 26)
	49
	1 tiết
	-Ghép thành chủ đề (dạy trong 1 tiết).

- Giảm bài tập 2 (tr.82), bài tập 1 (tr.90).
	

	
	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ Truyền thống (tuần 27)
	51
	
	
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 25

	27
	Nhớ nguồn
	Tập đọc
	Đất nước
	58
	1 tiết
	HS tự học thuộc lòng ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	Nhớ - viết: Cửa sông?
	27
	1 tiết
	GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 25

	28
	Ôn tập giữa HKII
	Chính tả
	Nghe - viết: Bà cụ bán hàng nước chè
	28
	1 tiết
	HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	

	29
	Nam và nữ
	Chính tả
	Nhớ - viết: Đất nước
	29
	1 tiết
	GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	Nghe - viết: Cô gái của tương lai
	30
	
	
	

	
	
	TLV
	Tập viết đoạn đối thoại (tuần 29)
	
	
	Không dạy bài này
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi
	29
	1 tiết
	Chủ điểm «Nam và nữ» (tuần 29, 30, 31), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.


	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	30
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	31
	
	
	

	30
	Nam và nữ
	Chính tả
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 29

	
	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ Nam và nữ (tuần 30)
	57
	1 tiết
	- Ghép thành chủ đề (dạy trong 1 tiết).

- Giảm bài tập 3 (tr.120), bài tập 3 (tr.129).
	

	
	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ Nam và nữ (tuần 31)
	58
	
	
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 29

	31
	Nam và nữ
	Tập đọc
	Bầm ơi
	62
	1 tiết
	HS tự học thuộc lòng ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	Nghe - viết: Tà áo dài Việt Nam
	31
	1 tiết
	GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	Nhớ - viết: Bầm ơi
	32
	
	
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 29

	32
	Những chủ nhân tương lai
	Tập đọc
	Những cánh buồm
	64
	1 tiết
	HS tự học thuộc lòng ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 31

	
	
	KC
	Kể chuyện: Nhà vô địch
	32
	1 tiết
	Chủ điểm «Những chủ nhân tương lai» (tuần 32, 33, 34), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	33
	
	
	

	
	
	KC
	Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	34
	
	
	

	33
	Những chủ nhân tương lai
	Tập đọc
	Sang năm con lên bảy
	66
	
	HS tự học thuộc lòng ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	Nghe - viết: Trong lời mẹ hát
	33
	1 tiết
	GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	

	
	
	Chính tả
	Nhớ - viết: Sang năm con lên bảy
	34
	
	
	

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 32

	34
	Những chủ nhân tương lai
	Chính tả
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 33

	
	
	KC
	
	
	
	
	Đã ghép tuần 32

	35
	Ôn tập cuối HKII
	Chính tả
	Nghe - viết: Trẻ con ở Sơn Mỹ
	35
	1 tiết
	HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	


2. MÔN TOÁN
Tổng số tiết: 128 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần, Học kì II: 17 tuần)
Số tiết: 4 tiết / tuần; Thời lượng: 35 phút/tiết

	Tuần
	Chương trình sách giáo khoa
	
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết PPCT
	Thời lượng
	Nội dung điều chỉnh theo CV 190
	

	2
	Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích.


	Luyện tập (tr. 9)
	6
	1 tiết
	 Không dạy bài này.
	 

	
	
	Hỗn số (tiếp theo) (tr. 13)
	10
	1 tiết
	- Ghép thành chủ đề.

- Không làm bài tập 2, bài tập 3 (tr. 14); bài tập 3 (Luyện tập tr. 14).
	

	
	
	Luyện tập (tr. 14)
	11
	1 tiết
	
	

	3
	
	Luyện tập chung (tr. 15)
	12
	1 tiết
	- Ghép thành chủ đề.

- Không làm bài tập 1 (tr. 15); bài tập 2, bài tập 3 (tr. 16).
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 15)
	13
	
	
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 16)
	14
	1 tiết
	Không dạy bài này.
	

	4
	
	Luyện tập chung (tr. 22)
	20
	1 tiết
	Không dạy bài này.
	

	5
	
	Mi-li-mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích (tr. 27)
	25
	1 tiết
	- Ghép thành chủ đề.

- Không làm bài tập 3 (tr. 26); bài tập 3, bài tập 4 (tr. 29).
	


	6
	
	Luyện tập (tr. 28)
	26
	
	
	

	
	
	Luyện tập (tr.28)
	26
	
	
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 31)
	30
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	7
	
	Luyện tập chung (tr. 32)
	31
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	9
	
	Luyện tập (tr. 48)
	45
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	10
	
	Luyện tập chung (tr. 48)
	46
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	11
	
	Luyện tập chung (tr. 55)
	54
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	12
	
	Nhân một số thập phân với một số thập phân (tr. 58)
	58
	1 tiết
	- Ghép thành chủ đề.

- Điều chỉnh các bài tập luyện tập phép nhân một số với số thập phân có không quá hai chữ số ở dạng: a,b và 0,ab.
	

	
	
	Luyện tập (tr. 60)
	59
	
	
	

	
	
	Luyện tập (tr. 61)
	60
	1 tiết
	- Ghép thành chủ đề.

- Điều chỉnh các bài tập luyện tập phép nhân một số với số thập phân có không quá hai chữ số ở dạng: a,b và 0,ab.
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 61)
	61
	
	
	

	13
	
	Luyện tập chung (tr. 62)
	62
	1 tiết
	Không dạy bài này.
	

	14
	
	Chia một số thập phân cho một số thập phân (tr. 71)
	70
	1 tiết
	- Ghép thành chủ đề.

- Điều chỉnh các bài tập luyện tập phép chi một số thập phân cho số thập phân có không quá hai chữ số ở dạng: a,b và 0,ab.
	

	15
	
	Luyện tập chung (tr. 72)
	71
	
	
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 72)
	72
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 73)
	73
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	16
	
	Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (tr. 78)
	79
	1 tiết
	Không dạy bài này
	


	
	
	Luyện tập (tr. 79)
	80
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 79)
	81
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 80)
	82
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	18
	Hình học
	Luyện tập chung (tr. 89)
	88
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	19
	
	Luyện tập chung (tr. 95)
	93
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	
	
	Hình tròn, đường tròn (tr. 96)
	94
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	
	
	Diện tích hình tròn (tr. 99)
	97
	1 tiết
	- Tập trung yêu cầu tính được diện tích hình tròn khi biết bán kính hoặc chu vi của hình tròn.

- Không làm bài tập 1, bài tập 2 (tr.100), bài tập 3 (tr.101).
	

	20
	
	Luyện tập (tr. 100)
	98
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 100)
	99
	1 tiết
	
	

	21
	
	Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) (tr.104-106)
	102
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 106)
	103
	1 tiết
	 Không dạy bài này.
	

	
	
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật(tr.109)
	105
	1 tiết
	- Tập trung yêu cầu tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
- Không làm bài tập 1 (tr. 110).
	

	22
	
	Luyện tập (tr. 110)
	106
	1 tiết
	
	

	
	
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (tr.111)
	107
	1 tiết
	- Tập trung yêu cầu tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương.
- Không làm bài tập 1, bài tập 3 (tr. 112).
	

	
	
	Luyện tập (tr. 112)
	108
	1 tiết
	
	

	23
	
	Luyện tập (tr. 119)
	113
	1 tiết
	Không dạy bài này.
	

	
	
	Thể tích hình hộp chữ nhật (tr. 120)
	114
	1 tiết
	- Ghép thành chủ đề.

- Tập trung yêu cầu tính thể tích hình hộp chữ nhật, thể tích hình lập phương và vận dụng để giải một số bài tập liên quan; biết vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích các hình đã học để giải các bài toán liên quan có yêu cầu tổng hợp.
- Không làm bài tập 3 (tr. 123).
	

	
	
	Thể tích hình lập phương (tr. 122)
	115
	
	
	

	24
	
	Luyện tập chung (tr. 123)
	116
	
	
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 124)
	117
	
	
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 127)
	119
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	28
	Số đo thời gian. Toán chuyển động đều
	Luyện tập chung (tr. 144)
	137
	1 tiết
	Không dạy bài này
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 145)
	138
	1 tiết
	Không dạy bài này.
	

	
	
	Ôn tập về phân số (tr. 148)
	140
	1 tiết
	- Tập trung ôn tập về rút gọn phân số, quy đồng mẫu số, so sánh, sắp xếp các phân số theo thứ tự. 

- Không làm bài tập 1 (tr. 149), bài tập 4 (tr. 150).
	

	29
	Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng
	Ôn tập về phân số (tiếp theo) (tr.149)
	141
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập về số thập phân (tr. 150)
	142
	1 tiết
	Tập trung ôn tập về cách đọc, viết số thập phân; so sánh, xếp thứ tự các số thập phân.
	

	
	
	Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (tr. 151)
	143
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tr. 152)
	144
	1 tiết
	- Ghép thành chủ đề.

- Tập trung ôn tập về viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích dưới dạng số thập phân.
- Không làm bài tập 3 (tr. 153).
	

	
	
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) (tr. 153)
	145
	
	
	

	30
	
	Ôn tập về đo diện tích (tr. 154)
	146
	
	
	

	
	
	Ôn tập về đo thể tích (tr. 155)
	147
	
	
	

	
	
	Ôn tập về đo diện tích và thể tích (tiếp theo) (tr. 155)
	148
	
	
	

	
	
	Phép cộng (tr. 158)
	150
	1 tiết
	- Ghép thành chủ đề.
- Tập trung ôn tập về thực hiện bốn phép tính với các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm, giải bài toán.
	

	31
	
	Phép trừ (tr. 159)
	151
	
	
	

	
	Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân
	Luyện tập (tr. 160)
	152
	
	
	

	
	
	Phép nhân (tr. 161)
	153
	
	
	

	
	
	Luyện tập (tr. 162)
	154
	
	
	

	
	
	Phép chia (tr. 163)
	155
	1 tiết
	Tập trung ôn tập về tìm tỉ số phần trăm của hai số và giải toán liên quan đến tìm tỉ số phần trăm của hai số; tìm tỉ số phần trăm của một số cho trước.
	

	32
	
	Luyện tập (tr. 164)
	156
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập (tr. 165)
	157
	1 tiết
	
	

	33
	Ôn tập về hình học
	Ôn tập về diện tích, thể tích một số hình (tr. 168)
	161
	1 tiết
	- Tập trung ôn tập về tính diện tích và thể tích các hình đã học.
- Không làm bài tập 2 (tr. 169).
	

	
	
	Luyện tập (tr. 169)
	162
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 169)
	163
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập (tr. 171)
	165
	1 tiết
	Không dạy bài này.
	

	34
	
	Luyện tập chung (tr. 175)
	169
	1 tiết
	- Ghép thành chủ đề.

- Tập trung thực hành tính và biết tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính.
- Không làm bài tập 3 (tr. 175), bài tập 3 (tr. 176), bài tập 3 (tr. 177 từ trên xuống), bài tập 3 (tr. 177 từ dưới lên).
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 176)
	170
	
	
	

	35
	Ôn tập về giải toán
	Luyện tập chung (tr. 176)
	171
	
	
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 177)
	172
	
	
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 178)
	173
	1 tiết
	Không dạy bài này.
	

	
	
	Luyện tập chung (tr. 179)
	174
	1 tiết
	Không dạy bài này.
	


3. MÔN KHOA HỌC

Tổng số tiết: 32 tiết/35 tuần (Học kì I: 17 tuần, Học kì II: 18 tuần)

Số tiết: 1 tiết / tuần; Thời lượng: 35 phút/tiết

	Tuần
	Chương trình sách giáo khoa
	
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết PPCT
	Thời lượng
	Nội dung điều chỉnh 
theo CV 190
	

	1
	Con người và sức khỏe
	Nam hay nữ
	2
	1 tiết
	- Thực hiện trong 1 tiết.

- Không thực hiện trò chơi  “Ai nhanh, ai đúng” (Tr8). GV có thể khuyến khích HS thực hiện ở nhà.
	

	
	
	Nam hay nữ (tiếp theo)
	3
	
	
	

	3
	
	Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì
	6
	1 tiết
	- Ghép thành bài “Các giai đoạn của cuộc đời”, thực hiện trong 1 tiết.

- Không thực hiện trò chơi “Ai? Họ đang ở giai đoạn nào của cuộc đời?” (Tr17).
	

	
	
	Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già
	7
	
	
	

	4
	
	Thực hành: Nói “Không” đối với các chất gây nghiện
	9-10
	1 tiết
	- Thực hiện trong 1 tiết. 

- Không thực hiện trò chơi “Chiếc ghế nguy hiểm” (Tr23).
	

	6
	
	 Phòng bệnh sốt rét
	12
	2 tiết
	Ghép thành bài “Phòng tránh các bệnh lây truyền do muỗi đốt”, thực hiện trong 2 tiết.
	

	
	
	Phòng bệnh sốt xuất huyết
	13
	
	
	

	
	
	Phòng bệnh viêm não
	14
	
	
	

	8
	
	Phòng tránh HIV/AIDS
	16
	1 tiết
	- Ghép thành bài “Phòng tránh HIV/AIDS, thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS”, thực hiện trong 1 tiết.

- Không thực hiện HĐ sưu tầm thông tin hoặc tranh ảnh (tr35)
	

	
	
	Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS
	17
	
	
	

	10
	
	Ôn tập: Con người và sức khoẻ
	20-21
	1 tiết
	- Thực hiện trong 1 tiết.

- Không thực hiện hoạt động vẽ hoặc sưu tầm tranh (Tr44).
	

	13
	Vật chất và năng lượng. 
	Đá vôi
	26
	1 tiết
	Không dạy.
	


4. MÔN ĐẠO ĐỨC

Tổng số tiết: 33 tiết/35 tuần 

Số tiết: 1 tiết / tuần; Thời lượng: 35 phút/tiết

	Tuần
	Chương trình sách giáo khoa
	
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết PPCT
	Thời lượng
	Nội dung điều chỉnh 
theo CV 190
	

	5, 6
	Quan hệ với bản thân
	Có chí thì nên
	5-6
	2 tiết
	- Bài tập 3, 4: Hướng dẫn HS tự học với sự hỗ trợ của cha mẹ
	

	7, 8
	Quan hệ với gia đình
	Nhớ ơn tổ tiên
	7-8
	2 tiết
	- Bài tập 3, 4: Hướng dẫn HS tự học với sự hỗ trợ của cha mẹ
	

	9, 10
	Quan hệ với nhà trường
	Tình bạn
	9-10
	2 tiết
	- Bài tập 3, 4: Hướng dẫn HS tự học với sự hỗ trợ của cha mẹ
	

	14, 15
	Quan hệ với cộng đồng, xã hội
	Tôn trọng phụ nữ
	14-15
	2 tiết
	- Bài tập 4, 5: Hướng dẫn HS tự học với sự hỗ trợ của cha mẹ
	

	16, 17
	
	Hợp tác với những người xung quanh
	16-17
	2 tiết
	- Bài tập 4, 5: Hướng dẫn HS tự học với sự hỗ trợ của cha mẹ
	

	19
	
	Em yêu quê hương
	19-20
	2 tiết
	- Ghép nội dung 2 bài thành một chủ đề học tập. Giảm số tiết xuống còn 2 tiết.

- Bài tập 3 (tr33): Hướng dẫn HS tự làm bài với sự hỗ trợ của cha mẹ.
	

	
	
	Ủy ban nhân dân xã (phường) em
	21-22
	
	
	

	26, 27
	
	Em yêu hòa bình
	26-27
	2 tiết
	- Bài tập 1: Hướng dẫn HS tự làm bài với sự hỗ trợ của cha mẹ.
	

	31, 31
	Quan hệ với môi trường tự nhiên
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên


	30-31
	2 tiết
	- Bài tập 1, bài tập 2: Hướng dẫn HS tự làm bài với sự hỗ trợ của cha mẹ.

- Bài tập 5: yêu cầu thảo luận, chuyển thành hình thức làm việc cá nhân.
	


5. MÔN LỊCH SỬ
Tổng số tiết: 34 tiết/ 35 tuần (Học kì I: 18 tuần, Học kì II: 17 tuần)

Số tiết: 1 tiết / tuần; Thời lượng: 35 phút/tiết

	Tuần
	
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh 
theo CV 190
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết PPCT
	Thời lượng
	
	

	1
	Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

	“Bình Tây đại nguyên soái” Trương Định


	1

	2 tiết
	Rà soát, tinh giản, sắp xếp bài 1, bài 2, bài 3 thành 01 bài và dạy

trong 2 tiết (có thể gọi tên bài “Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ và Tôn Thất Thuyết”. Tinh giản nội dung các bài học

để tập trung vào các nội dung cốt lõi như sau:

Bài 1. Tập trung giới thiệu nội dung: Trương Định không tuân theo lệnh vua, cùng nhân dân chống Pháp.

Bài 2. Tập trung giới thiệu nội dung những đề nghị canh tân đất

nước của Nguyễn Trường Tộ.

Bài 3. Tập trung kể lại một số sự kiện về cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết lãnh đạo.

- Không yêu cầu biết tên một số người lãnh đạo các cuộc khởi

nghĩa lớn của phong trào Cần vương; không yêu cầu trả lời câu hỏi 2 trang 9 “Chiếu Cần vương có tác dụng gì?”.
	 



	2
	
	Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.


	2
	
	
	

	3
	
	Cuộc phản công ở kinh thành Huế.
	3
	
	
	

	9
	
	Cách Mạng mùa thu
	9


	1 tiết
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.
	

	10
	
	Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập
	10
	1 tiết
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ nêu một số nét về cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình.
	

	14
	Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến trống thực dân Pháp (1945 – 1954)

Cánh chim hòa bình
	Thu- đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
	14
	1 tiết
	Chỉ yêu cầu kể lại một số sự kiện về chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.
	

	15
	
	Chiến thắng Biên giới thu đông 1950
	15
	1 tiết
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Biên Giới.
	

	16
	
	Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
	16
	1 tiết
	Chuyển thành bài tự chọn
	

	19
	
	Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
	19
	1 tiết
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Điện Biên Phủ.
	

	20
	
	Ôn tập
	20
	1 tiết
	 GV tổ chức dạy học.
	

	23
	Xây dựng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954–1975)
	Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
	23
	1 tiết
	Chuyển thành bài tự chọn
	

	25
	
	Sấm sét đêm giao thừa
	25
	1 tiết
	- Chỉ kể lại vắn tắt sự kiện cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968.
- Không yêu cầu trả lời câu hỏi số 2.
	

	26
	
	Chiến thắng: “Điện Biên Phủ trên không”
	26
	1 tiết
	Chuyển thành bài tự chọn
	

	27
	
	Lễ kí hiệp định Pa ri
	27
	1 tiết
	Chú trọng các nội dung cốt lõi: thời gian, nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri.
	

	28
	
	Tiến vào Dinh Độc Lập
	28
	1 tiết
	- Chỉ kể lại vắn tắt sự kiện tiến vào dinh Độc lập.

- Không yêu cầu trả lời câu hỏi: Thái độ của Dương Văn Minh và các thành viên chính quyền Sài Gòn như thế nào khi quân giải phóng đánh chiếm Dinh Độc lập.
	

	31
	
	Lịch sử địa phương
	31
	1 tiết
	Tích hợp nội dung lịch sử địa phương có liên quan đến nội dụng bài học/chủ đề học tập.
	

	32
	
	
	32
	1 tiết
	
	


6. MÔN ĐỊA LÍ

Tổng số tiết: 35 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần, Học kì II: 17 tuần)

Số tiết: 1 tiết / tuần; Thời lượng: 35 phút/tiết

	Tuần
	
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh 
theo CV 190
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết PPCT
	Thời lượng
	
	

	7
	Địa lí Việt Nam
	Bài 7: Ôn tập.
	7
	1 tiết
	 Không yêu cầu hệ thống hoá, chỉ cần nêu một số đặc điểm chính về địa lí tự nhiên Việt Nam: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng 
	 



	10
	
	Bài 10: Nông nghiệp
	10


	1 tiết
	Sử dụng lược đồ để nhận biết về phân bố của nông nghiệp (không yêu cầu nhận xét)
	

	11
	
	Bài 11: Lâm nghiệp và thủy sản
	11
	1 tiết
	Sử dụng sơ đồ, lược đồ để nhận biết về cơ cấu của lâm nghiệp và thuỷ sản (không yêu cầu nhận xét).
	

	16
	
	Bài 16: Ôn tập.
	16
	
	Không tổ chức dạy học bài ôn tập này
	

	19
	Địa lí thế giới
	Bài 17: Châu Á
	19
	1 tiết
	Không yêu cầu quan sát hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương trên thế giới, trang 102.
	

	22
	
	Bài 20: Châu Âu
	22
	1 tiết
	- Sửa yêu cầu tr.110: Quan sát các ảnh trong hình 2 và nêu các cảnh thiên nhiên có ở châu Âu.

- Mục 3 chuyển thành nội dung tự chọn
	

	23
	
	Bài 21: Một số nước ở châu Âu
	23
	1 tiết
	Chuyển thành bài tự chọn
	

	24
	
	Bài 22: Ôn tập
	24
	1 tiết
	Không tổ chức dạy học
	

	25
	
	Bài 23: Châu Phi
	25
	1 tiết
	 Không yêu cầu trả lời câu hỏi 4, trang 118.
	

	26
	
	Bài 24: Châu Phi (Tiếp)
	26
	1 tiết
	 Chuyển thành bài tự chọn
	

	27
	
	Bài 25: Châu Mĩ
	27
	1 tiết
	- Sửa yêu cầu trang 122: Quan sát các ảnh trong hình 2 và nêu các cảnh thiên nhiên có ở châu Mĩ. 

- Không yêu cầu trả lời câu hỏi 3, 4 trang 123
	

	28
	
	Bài 26: Châu Mĩ (Tiếp)
	28
	1 tiết
	Chuyển thành bài tự chọn
	

	29
	
	Bài 27: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	29
	1 tiết
	Mục c chuyển thành nội dung tự chọn.
	

	30
	
	Bài 28:Các đại dương trên thế giới
	30
	1 tiết
	Chuyển thành bài tự chọn.
	

	31
	
	Bài 29. Ôn tập cuối năm
	31


	1 tiết
	- Mục 2.a chỉ ôn tập về Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

- Mục 2.b ôn tập về vị trí, thiên nhiên các châu lục.
	

	32,33
	
	Địa lí địa phương
	32+33
	2 tiết


	Tích hợp nội dung địa lí địa phương có liên quan đến nội dụng bài học/chủ đề học tập.
	


7. MÔN KĨ THUẬT

Tổng số tiết: 23 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần, Học kì II: 17 tuần)

Số tiết: 1 tiết / tuần; Thời lượng: 35 phút/tiết

	Tuần
	
	Chương trình sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh 
theo CV 190
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết PPCT
	Thời lượng
	
	

	1,2
	Kĩ thuật

phục vụ


	Đính khuy hai lỗ
	1+2


	1 tiết
	Giảm xuống còn 1 tiết. GV hướng dẫn cách đính khuy hai lỗ và cho HS đính khuy  thử. Sau đó HS tự thực hiện ở nhà
	 

	3,4
	
	Thêu dấu nhân
	3+4
	1 tiết
	Giảm xuống còn 1 tiết. GV hướng dẫn cách thêu dấu nhân và cho HS thêu thử. Sau đó HS tự thực hiện ở nhà
	

	7,8
	
	Nấu cơm


	7+8
	2 tiết
	HS tự học và thực hành việc nấu cơm, luộc rau ngay tại gia đình dưới sự hướng dẫn của người lớn.
	

	9
	
	Luộc rau
	9
	1 tiết
	HS tự học và thực hành việc nấu cơm, luộc rau ngay tại gia đình dưới sự hướng dẫn của người lớn.
	

	10
	
	Bày dọn bữa ăn trong gia đình


	10
	1 tiết
	HS tự học và thực hành các công việc này ngay tại gia đình dưới sự hướng dẫn của người lớn
	

	11
	
	Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống
	11
	1 tiết
	HS tự học và thực hành các công việc này ngay tại gia đình dưới sự hướng dẫn của người lớn
	

	12,13,14
	
	Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn
	12+13+14
	1 tiết
	Giảm xuống còn 1 tiết. GV  hướng dẫn HS ôn tập các nội dung trong chương và làm  sản phẩm tự chọn. Sau đó HS tự thực hiện ở nhà
	

	15
	Kĩ thuật

nuôi gà
	Lợi ích nuôi gà
	15
	1 tiết
	Hướng dẫn HS tự học.
	

	16
	
	Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
	16
	1 tiết
	Hướng dẫn HS tự học.
	

	17,18
	
	Thức ăn nuôi gà
	17+18
	2 tiết
	Hướng dẫn HS tự học.
	

	19
	
	Nuôi dưỡng gà
	19
	1 tiết
	Hướng dẫn HS tự học.
	

	20
	
	Chăm sóc gà
	20
	1 tiết
	Hướng dẫn HS tự học.
	

	21
	
	Vệ sinh phòng bệnh cho gà
	21
	1 tiết
	Hướng dẫn HS tự học.
	

	24,25,26
	Lắp ghép mô hình kĩ thuật
	Lắp xe ben
	24+25+26
	1 tiết
	Giảm xuống còn 1 tiết. GV hướng dẫn HS cách lắp và lắp thử một số bộ phận của xe ben trên lớp. Hướng dẫn cho HS tự thực hành làm sản phẩm và rèn kĩ năng ở nhà.
	

	27,28,29
	
	Lắp máy bay trực thăng
	27+28+29
	1 tiết
	Giảm xuống còn 1 tiết. GV hướng dẫn HS cách lắp và lắp thử một số bộ phận của máy  bay trực thăng trên lớp. Hướng dẫn cho HS tự thực hành làm sản phẩm và rèn kĩ năng ở nhà.
	

	30,31,32
	
	Lắp rô bốt
	30+31+32
	1 tiết
	Giảm xuống còn 1 tiết. GV hướng dẫn HS cách lắp và lắp thử một số bộ phận của rô bốt trên lớp. Hướng dẫn cho HS tự thực hành làm sản phẩm và rèn kĩ năng ở nhà.
	

	33,34,35
	
	Lắp ghép mô hình tự chọn
	33+34+35
	1 tiết
	Giảm xuống còn 1 tiết. Cho HS tự lựa chọn lắp ghép 1 trong 2 mô hình : máy bừa hoặc băng chuyền.
	


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giáo viên 
Phối hợp cùng tổ chuyên môn xây dựng phân phối chương trình, nội dung giáo dục, lựa chọn phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá học sinh.

Trên cơ sở nội dung chương trình và các hoạt động giáo dục quy định, phối hợp cùng với tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức giảng dạy và các hoạt động giáo dục cho lớp, môn phân công phù hợp với điều kiện với học sinh của lớp giảng dạy.

Thực hiện đánh giá học sinh đúng theo quy định.

Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường, phụ huynh học sinh thực hiện đảm bảo việc tổ chức thực hiện gảng dạy theo Chương trình lớp 5.


 2. Tổ trưởng chuyên môn
         Triển khai đầy đủ, chính xác kế hoạch dạy học của nhà trường cho các thành viên trong tổ.
Xây dựng phân phối chương trình, nội dung giáo dục, lựa chọn phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá học sinh, lên lịch báo giảng hàng tuần trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

 Cùng với Ban giám hiệu kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch giáo dục của giáo viên trong tổ đã được lãnh đạo phê duyệt.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Thường xuyên trao đổi, thảo luận về những vướng mắc khó khăn khi thực hiện chương trình để tìm biện pháp tháo gỡ, tìm các biện pháp giúp đỡ học sinh chậm nhằm nâng cao chất lượng. Những điều chỉnh, thay đổi phải được bàn bạc, thống nhất và ghi chép lại trong biên bản họp tổ chuyên môn.

3. Tổng phụ trách đội

        Phối hợp với giáo viên tổ chức các nội dung sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể, các hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương, …


Trên đây là Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tổ lớp 5 năm học 2021–2022, đề nghị các thành viên trong tổ lớp 5 nghiêm túc thực hiện./.
	Nơi nhận:
	TỔ TRƯỞNG

	- Hiệu trưởng, Phó HT;
	

	- Thành viên tổ lớp 5;
	

	- Website trường Tiểu học An Linh;
	

	- Lưu: Hồ sơ tổ.
	

	
	Nguyễn Thanh Liêm
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